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HƯỚNG DẪN

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị




Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng”; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 02/2011/TT - BNV ngày 24/1/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ - CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND, ngày 29/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của tỉnh Quảng Trị.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh ban hành Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013 với các nội dung như sau: 
I. Mục đích, yêu cầu:

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng trong các Sở, Ban, ngành; các huyện, thành phố, thị xã, nhằm cổ vũ động viên phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua đồng thời phát hiện, khen thưởng, biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua mà cơ quan, đơn vị đã phát động.

2. Việc bình bầu, suy tôn nhằm đảm bảo đúng ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng. 
3. Các trường hợp được xét chọn phải là các cá nhân, tập thể đạt được thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất; được các thành viên của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng trong đơn vị, cơ quan… công nhận là các tấm gương tiêu biểu. Tránh việc khen thưởng mang tính chất chia đều động viên, tràn lan, làm mất ý nghĩa công tác thi đua khen thưởng.

II. Nội dung:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ; Thông tư số 02/2011/TT - BNV ngày 24/1/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ - CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

2. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng:

- Danh hiệu thi đua đối với cá nhân gồm: Lao động tiên tiến; Chiến sỹ thi đua cơ sở; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; Chiến sỹ thi đua toàn quốc.
- Danh hiệu thi đua đối với tập thể gồm: Tập thể lao động tiên tiến; Tập thể lao động xuất sắc; Cờ thi đua của UBND tỉnh; Cờ thi đua của Chính phủ.
- Tiêu chuẩn phong tặng danh hiệu cấp Nhà nước thực hiện theo quy định tại Chương II Luật Thi đua, Khen thưởng; Mục 2, Chương II Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
- Hình thức khen thưởng cấp Nhà nước bao gồm: Huân chương, Huy chương Hữu nghị, Danh hiệu vinh dự Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tiêu chuẩn khen thưởng cấp Nhà nước thực hiện theo quy định tại Chương III Luật Thi đua, Khen thưởng; Chương III Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

- Việc xét chọn danh hiệu cho các tập thể và các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác năm 2013 với các danh hiệu thuộc thẩm quyền của Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã công nhận các danh hiệu sau Tập thể lao động tiên tiến, Lao động tiên tiến; Chiến sỹ thi đua cơ sở và Giấy khen;
- Đối với danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc đơn vị có thẩm quyền trình được xét chọn trong số các tập thể được công nhận Tập thể lao động tiên tiến.

- Đối với Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể đơn vị có thẩm quyền trình được xét chọn trong số các tập thể tiêu biểu được công nhận Tập thể lao động xuất sắc trong 02 năm liên tục. 

- Đối với Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân, đơn vị có thẩm quyền trình được xét chọn trong số các cá nhân tiêu biểu được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trong 02 năm liên tục.

- Đối với Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh đơn vị có thẩm quyền trình được xét chọn các cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong số các cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trong 03 năm liên tục và phải có đề tài sáng kiến kinh nghiệm, các giải pháp trong công tác và quản lý đem lại hiệu qủa thiết thực có tầm ảnh hưởng toàn tỉnh được Hội đồng Khoa học, sáng kiến các cấp bỏ phiếu kín trên 80% trở lên.

- Riêng Cờ thi đua của UBND tỉnh được tặng cho các đơn vị dẫn đầu của các Khối thi đua trong tỉnh được phân bổ cụ thể như sau:

STT

Tên Khối

Số lượng 

đơn vị

Tổng số Cờ

Trong đó

Cờ 

UBND tỉnh

Cờ 

Chính phủ

1

Khối các Ban Đảng

09

03

02

01

2

Khối Mặt trận, đoàn thể, các Hội xã hội

10

03

02

01

3

Khối Nội chính

11

02

02

4

Khối quản lý Nhà nước về lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật

07

03

02

01

5

Khối các Sở, cơ quan văn phòng, hành chính, tổng hợp

08

03

02

01

6

Khối Tài chính tiền tệ

07

01

01

7

Khối Văn hóa, xã hội

10

03

02

01

8

Khối Thương mại, dịch vụ, du lịch

18

02

02

9

Khối Doanh nghiệp về Lĩnh vực xây dựng, giao thông, thủy lợi

36

05

04

01

10

Khối Doanh nghiệp về Lĩnh vực sản xuất kinh doanh

28

05

04

01

11

Khối các huyện, thành phố, thị xã

10

03

02

01

12

Khối các Trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề

07

03

02

01

- Việc công nhận tập thể tiêu biểu, xuất sắc để tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh được thông qua bình xét, đánh giá, so sánh, suy tôn theo các khối thi đua do UBND tỉnh tổ chức. 

- Cờ thi đua của Chính phủ được xét tặng hàng năm cho những tập thể tiêu biểu xuất sắc trong số các tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh.

- Trong cùng một năm một đơn vị vừa được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh và Cờ thi đua của Chính phủ thì chỉ được nhận tiền thưởng Cờ thi đua của Chính phủ (theo Thông tư số 02/2011/TT-BNV, ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ).
- Khối Xã, phường, thị trấn và Khối hợp tác xã thuộc các huyện, thành phố, thị xã được xét chọn, phân bổ Cờ thi đua cụ thể như sau:

Cờ thi đua của Chính phủ: 

Khối Xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thành phố, thị xã được xét chọn 01 cờ thi đua của Chính phủ trong tổng số Cờ thi đua của UBND tỉnh đã phân bổ.

Khối các Hợp tác xã: 01 Cờ

Cờ thi đua của UBND tỉnh:

- Khối Xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hướng Hóa, Hải Lăng và Thành phố Đông Hà mỗi đơn vị 03 Cờ.

- Khối Xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Gio Linh, Cam Lộ mỗi đơn vị 02 Cờ.

- Khối Xã, phường, thị trấn thuộc các huyện ĐaKrông, thị xã Quảng Trị mỗi đơn vị 01 Cờ.

- Khối các Hợp tác xã: 02 Cờ

Việc xét suy tôn Cờ thi đua của UBND tỉnh và Cờ thi đua của Chính phủ cho Khối Xã, phường, thị trấn do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các huyện, thành phố, thị xã bình chọn, suy tôn dựa trên sự phân khối thi đua của UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Việc xét suy tôn Cờ thi đua của UBND tỉnh và Cờ thi đua của Chính phủ cho Khối các Hợp tác xã do Liên minh hợp tác xã và Doanh nghiệp ngoài quốc doanh chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã xét chọn và đề nghị.

3. Quy định về việc bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng:
- Tập thể, cá nhân có đăng ký thi đua, đạt thành tích và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đều được xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Việc bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khi kết thúc năm công tác được tiến hành theo trình tự sau: Bình xét danh hiệu thi đua trước, hình thức khen thưởng sau; bình xét cá nhân trước, tập thể sau; bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo thứ tự từ thấp đến cao (danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cơ sở, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Chiến sỹ thi đua toàn quốc đối với cá nhân; Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua của UBND tỉnh, Cờ thi đua của Chính phủ đối với tập thể; hình thức khen thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; của Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động các hạng). 

- Trong khi bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng Hội đồng Thi đua Khen thưởng các cấp thực hiện theo Quy chế của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp, công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hoặc xét trình công nhận danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có từ 2/3 tổng số phiếu đồng ý trở lên tính trên tổng số thành viên Hội đồng được tham gia ý kiến (Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc và danh hiệu vinh dự Nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 25 của Thông tư 02/BNV).

- Việc bình xét Cờ thi đua của UBND tỉnh và Cờ thi đua của Chính phủ các Khối tiến hành bỏ phiếu suy tôn Cờ thi đua của UBND tỉnh trước sau đó bỏ phiếu suy tôn Cờ thi đua của Chính phủ trong số các đơn vị được suy tôn Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Khi bỏ phiếu suy tôn Cờ thi đua của các đơn vị trong khối thi đua mà số lượng chỉ một đơn vị duy nhất để suy tôn thì số phiếu phải đạt trên 50% trong tổng số phiếu của các đơn vị có mặt dự họp; (nếu bỏ phiếu từ 02 đơn vị trở lên để suy tôn thì lấy phiếu từ cao xuống thấp)

4. Thời gian xét và tuyến trình khen: 

Mỗi năm tiến hành họp xét 01 đợt vào dịp tổng kết năm công tác. Hồ sơ đề nghị khen thưởng thuộc thẩm quyền Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và khen thuộc thẩm quyền UBND tỉnh được trình vào ngày 25/12/2013 đến ngày 31/3/2014. Riêng hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc trình trước ngày 15/02/2014 

Hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh và Cờ thi đua của Chính phủ trực thuộc Khối nào thì trình theo khối đó và chậm nhất 10/02/2014

Hồ sơ đề nghị khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo được trình vào đợt tổng kết năm học và theo Hướng dẫn 01/HD-HĐTĐKT, ngày 10/9/2012 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

5. Hồ sơ đề nghị khen thưởng: 

Hồ sơ đề nghị khen thưởng phải rõ ràng, đúng theo biểu mẫu quy định của các danh hiệu và hình thức khen thưởng và đủ số lượng theo yêu cầu, cụ thể như sau:
- Tờ trình và danh sách đề nghị khen thưởng;

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và kết quả bỏ phiếu kín cho các danh hiệu thi đua;

- Báo cáo thành tích phải được lập đủ về số lượng hồ sơ, đúng về hình thức và nội dung theo Nghị định 39/2012/NĐ-CP, ngày 27/4/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/4/2010. Hồ sơ có xác nhận của lãnh đạo đơn vị, cấp trình khen thưởng. Các bản báo cáo thành tích cá nhân phải được khai rõ ràng, chính xác; không gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh các bản thành tích khai không đúng theo mẫu và thiếu các thông tin theo quy định.

Với hồ sơ cá nhân khi đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh hoặc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh phải nộp 02 bản chính, kèm theo các bản sao các giấy tờ chứng minh thành tích đã đạt được. Trong trường hợp đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen phải nộp 03 bản chính, (đối với trường hợp không hiệp y) 04 bộ (đối với trường hợp có hiệp y của các Bộ, ngành trung ương) có đóng bìa kèm theo các bản sao các giấy tờ chứng minh thành tích đã đạt được. Trong trường hợp đề nghị Chủ tịch nước khen phải nộp 04 bản chính (đối với trường hợp không hiệp y) 05 bộ (đối với trường hợp có hiệp y của các Bộ, ngành trung ương), có đóng bìa kèm theo các bản sao các giấy tờ chứng minh thành tích đã đạt được.

Với hồ sơ tập thể khi đề nghị công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc hoặc đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh phải nộp 02 bản chính. Trong trường hợp đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen phải nộp 03 bản chính có đóng bìa kèm theo các bản sao các giấy tờ chứng minh thành tích đã đạt được. Trong trường hợp đề nghị Chủ tịch nước khen phải nộp 04 bản chính (đối với trường hợp không hiệp y) 05 bộ (đối với trường hợp có hiệp y của các Bộ, ngành trung ương), có đóng bìa kèm theo các bản sao các giấy tờ chứng minh thành tích đã đạt được.

Hồ sơ đề nghị danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể và cá nhân thì nộp 05 bản chính.

Riêng hồ sơ đề nghị cấp Nhà nước khen thưởng từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên thì kèm theo đĩa mềm hoặc đĩa CD chứa dữ liệu và các tập tin có liên quan; (đối với các đơn vị có điều kiện về mạng, đề nghị gửi các dữ liệu qua địa chỉ Email: banthiduakhenthuong@quangtri.gov.vn) 
Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh rà soát hồ sơ đề nghị khen thưởng, trả lại hồ sơ không đảm bảo yêu cầu, quy định (không đảm bảo về thời gian, về tính chính xác, về biểu mẫu, về thể thức xây dựng văn bản, hoặc số lượng đề nghị khen thưởng không đúng quy định).

6. Hiệp y, thẩm quyền đề nghị khen thưởng:

- Về hình thức và danh hiệu khen cao từ thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trở lên các đơn vị thuộc thẩm quyền của ngành dọc quản lý thì có văn bản đề nghị hiệp y của tỉnh theo đúng yêu cầu của Luật Thi đua – Khen thưởng và Nghị định số 42, số 39 của Chính phủ.

- Về hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua thuộc thẩm quyền của Bộ ban ngành thì các Sở, ban, ngành có văn bản đề nghị UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh hiệp y. 

7. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ Hướng dẫn này đề nghị các Sở, Ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã, các trưởng khối thi đua và các thành viên trong khối thi đua trên toàn tỉnh tổ chức triển khai họp xét tổng kết năm theo đúng thời gian quy định và tập trung xây dựng kế hoạch công tác thi đua khen thưởng, tổ chức phát động thi đua và đăng ký giao ước thi đua năm 2014, đăng ký các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng của đơn vị mình từ đầu năm và gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 01/4/2014.

Trong quá trình thực hiện có những vấn đề vướng mắc chưa rõ thì liên hệ với Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) để được hướng dẫn cụ thể./. 

Nơi nhận:                                         TM.HỘI ĐỒNG TĐKT TỈNH

- UBND tỉnh Quảng Trị(b/c);                          KT. CHỦ TỊCH
- Các thành viên HĐTĐKT tỉnh;            PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;


- Các thành viên trong 12 khối thi đua của tỉnh;       (đã ký)
- Lưu VT, NV; 
                                                                                           Hoàng Văn Mai


	


